
TT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Ngành

1 Phạm Thanh Phong 24/01/2004 Cao đẳng Logistics

2 Lê Hoài Thanh Cảnh 04/06/2003 Cao đẳng Công nghệ ô tô

3 Phan Hữu Trí 24/09/2001 Cao đẳng Logistics

4 Lê Thành Duy 02/02/2004 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

5 Nguyễn Văn Sơn 27/02/2003 Cao đẳng Công nghệ thông tin

6 Hoàng Thị Phương Vy 04/10/2004 Cao đẳng Logistics

7 Hoàng Văn Thái 20/06/1986 Cao đẳng Trắc địa công trình

8 Lê Tấn Tài 09/06/2002 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy

9 Nguyễn Quốc Dũng 02/06/2003 Cao đẳng Công nghệ ô tô

10 Ngô Thái Mỹ Uyên 03/08/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

11 Nguyễn Tuấn Kiệt 01/06/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

12 Lê nguyễn thùy trang 16/06/2003 Cao đẳng Logistics

13 Bùi Quang Phước 17/06/1991 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

14 Nguyễn Hương Quốc Khánh 02/09/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

15 Nguyễn Văn Trường 16/01/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

16 Nguyễn Thị Minh Thuận 14/12/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

17 Phạm Hũu Khang 09/02/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

18 Bùi Viết Đạt 18/09/2004 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy

19 Lê Võ Kỳ Thái 19/11/2003 Cao đẳng Công nghệ thông tin

20 Đặng Thanh Phúc 20/08/2002 Cao đẳng Logistics

21 Nguyễn Thị Thuý Hằng 26/01/2004 Cao đẳng Logistics

22 Văn Quốc Thái 01/07/2004 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy

23 Bùi Nhật Tường 04/05/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

24 Hà Duy  Khánh 24/10/2004 Trung cấp Công nghệ thông tin

25 Trần Thị Cẩm Giang 14/04/2004 Trung cấp Công nghệ thông tin

26 Phạm Diễm Phúc 08/10/2004 Cao đẳng Logistics

27 Nguyễn Minh Trang 13/10/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

28 Hà Minh Trường 30/06/2004 Trung cấp Công nghệ thông tin

29 Nguyễn Đại Nam 07/09/2001 Cao đẳng Logistics

30 Hồ Gia Hân 11/04/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

31 Trịnh Ngọc Ánh 01/11/2004 Trung cấp Công nghệ thông tin

32 Trịnh Xuân Long 02/10/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin
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33 Thành Minh  Trường 06/06/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

34 Nguyễn Phạm Quốc  Huy 10/12/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

35 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/03/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

36 Phạm Hữu Thắng 08/12/2004 Trung cấp Công nghệ thông tin

37 Trần Hiển  Long 23/10/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

38 Nguyễn Anh  Phương 07/03/2004 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

39 Nguyễn Gia  Bảo 07/11/2004 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

40 Phạm Tấn  Đạt 18/06/2004 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy

41 Cao Văn Tiến 10/09/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

42 Nguyễn Duy Ân 06/12/2004 Cao đẳng Logistics

43 Dương Minh  trí 15/02/1992 Cao đẳng Xây dựng cầu đường

44 Hồ Nhật  Bình 19/01/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

45 Nguyễn Đức Huy 21/09/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

46 Trần Thị Thu Trang 09/05/2004 Cao đẳng Logistics

47 Trần Công Đại 13/11/2004 Cao đẳng Điện công nghiệp

48 Trần Anh Hào 22/09/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

49 Hồ trần Nhật Cường 13/03/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

50 Hoàng Thanh Cường 13/04/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

51 Huỳnh Quốc Tín 21/10/2004 Cao đẳng Logistics

52 Mai Đào Cúc Huệ 20/04/2002 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

53 Nguyễn Trường An 14/05/1998 Cao đẳng Logistics

54 Phan anh Hào 21/06/2004 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

55 Nguyễn Trọng Tín 16/02/2003 Cao đẳng Logistics

56 Phan Thanh Huy 20/01/1992 Cao đẳng Trắc địa công trình

57 Hoàng Văn Quyết 14/02/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

58 Nguyễn Kim Hào 18/01/1996 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

59 Lê Hoàng Phát 24/09/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

60 Nguyễn Quốc Huy 30/10/1989 Cao đẳng Công nghệ ô tô

61 Nguyễn Thanh Trọng 30/07/2000 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

62 Nguyễn Thanh Duy 10/09/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

63 Trần Thị Kiều Tiên 01/01/2000 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

64 Trương Hữu Tuyên 06/04/2003 Cao đẳng Công nghệ ô tô

65 Lê Quốc Thắng 04/03/1999 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

66 Lê Phan Quốc Luận 22/06/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

67 Nguyễn Thị Ngọc  Thật 02/07/2005 Trung cấp Công nghệ thông tin

68 Ngô Anh Thắng 20/08/2003 Cao đẳng Điện tử công nghiệp

69 Nguyễn Trọng Quang 29/06/2004 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

70 Đặng anh Đức 22/07/2004 Trung cấp Sửa chữa máy tàu thủy



71 Trần Đức Bình 01/02/2003 Cao đẳng Logistics

72 Lê Minh Kha 08/04/2003 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

73 Nguyễn Thanh Trọng 30/07/2000 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

74 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 28/05/2003 Cao đẳng Logistics

75 Tưởng Hoàng Xuân Bảo 12/05/2004 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy

76 Trịnh Toàn Linh Thảo 01/02/2002 Cao đẳng Logistics

77 Nguyễn Thị Ngọc Kính 15/05/1999 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

78 Võ Minh Tú 10/06/1999 Trung cấp Công nghệ thông tin

79 Lê Đại Nghĩa 14/02/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

80 Đậu Trọng  Tỷ 02/06/1998 Cao đẳng
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
81 Lê Thanh Tùng 24/04/1997 Cao đẳng

Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa
82 Lê Kim Ngân 05/01/2004 Cao đẳng Logistics

83 Cao Thụy Xuân Mai 24/03/2004 Cao đẳng Logistics

84 Lang Thị Van 07/08/2003 Trung cấp Công nghệ thông tin

85 Trần Linh Tân 01/01/2002 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

86 Trịnh Nam Thuận 08/03/2003 Cao đẳng Logistics

87 Nguyễn Đức Bích Ngọc 08/04/2004 Cao đẳng Logistics

88 Trần Phan Tuấn Anh 27/11/2003 Cao đẳng Trắc địa công trình

89 Nguyễn Nhĩ Khang 11/10/2001 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

90 Hà Võ Lê Hoàng 01/01/2004 Cao đẳng Logistics

91 Trần Quang Tuấn 12/11/2004 Trung cấp Công nghệ ô tô

92 nguyễn phước hoàng 07/09/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

93 Trần Thị Kim Nguyên 26/07/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin

94 Nguyễn Mộng Nghi 12/12/2003 Cao đẳng Logistics

95 Lê nguyễn hồng anh 12/02/2004 Cao đẳng Logistics

96 Nguyễn Thị Lan Trinh 22/09/2004 Cao đẳng Logistics

97 Quách ý như 16/05/2004 Cao đẳng Logistics

98 Trương Thị Vân 17/05/2004 Cao đẳng Logistics

99 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 09/03/2004 Cao đẳng Xây dựng công trình thủy

100 Dương Ngọc Phú 14/06/2002 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

101 phí quang tuấn 21/02/1993 Cao đẳng Điều khiển tàu biển

102 Bùi Thanh Phát 06/08/2004 Cao đẳng Logistics

103 Trần Nguyễn Vy Khanh 30/03/2003 Cao đẳng Công nghệ ô tô

104 Phan Minh Quân 01/10/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô

Mời thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II.

Địa chỉ: số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian nhập học: ngày 06/9/2022

Khi đến làm thủ tục nhập học thí sinh mang theo hồ sơ:



Điện thoại: 028 37850 277 - Hotline, Zalo: 089 814 764  (Thầy Toàn)

Website: http://duongthuy.edu.vn hoặc http://tuyensinh.duongthuy.edu.vn

- 01 Bản sao Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân;

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian, địa diểm để đảm bảo kế hoạch học tập trung.

Mọi chi tiết xin liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Địa chỉ: Số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

- 01 Bản sao học bạ (có chứng thực);

- 03 Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có chứng 
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